
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:            /TTr-SNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  n    n   n             tháng       năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực Lâm nghiệp 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Bình Định 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

 

Căn cứ Nghị  ịnh số 6       NĐ-CP ngày 08/6/     của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị  ịnh số 9     7 NĐ-CP ngày 07/8/   7 của 

Chính phủ sửa   i  b  sung m t số  iều của các nghị  ịnh  i n quan   n kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

Căn cứ Th ng t  số      17/TT-VPCP ngày 31/10/   7 của B  tr ởng  

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ h ớng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quy t  ịnh số  6  QĐ-BNN-TCLN ngày            của B  tr ởng 

B  N ng nghiệp và Phát triển n ng th n về việc c ng bố thủ tục hành chính   ợc 

thay th  về  ĩnh vực  âm nghiệp thu c phạm vi chức năng quản  ý của B  N ng 

nghiệp và Phát triển n ng th n; 

 Sở N ng nghiệp và Phát triển n ng th n kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét  quy t  ịnh c ng bố thủ tục hành chính   ợc thay th  về  ĩnh vực Lâm 

nghiệp thu c phạm vi chức năng quản  ý của Sở N ng nghiệp và Phát triển n ng 

thôn (có P ụ lục v  Dự t ảo Qu ết đ n  kèm t eo). 

Sở N ng nghiệp và Phát triển n ng th n kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét  quy t  ịnh. . 

 
Nơi nhận:  
- Nh  tr n;  

- VP UBND tỉnh (P.KSTT);  

- Lãnh  ạo Sở; 

- Chi cục Kiểm  âm; 

- L u: VT  TCCB.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Phúc 
 

 

 



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ VỀ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH  

(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-SNN n          t  n        năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT 

Tên TTHC 

được thay 

thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả hồ sơ 

qua dịch 

vụ bưu 

chính 

công ích 

Mức độ 

DVC  trực 

tuyến 
Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC  

Mã số 

TTHC  

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1 

Công nhận 

nguồn giống 

cây trồng lâm 

nghiệp 

 

(1.000052.00

0.00.00.H08) 

Công nhận, 

công nhận lại 

nguồn giống 

cây trồng lâm 

nghiệp 

(1.000052.00

0.00.00.H08) 

18 ngày 

làm 

việc  

(kể từ 

ngày 

nhận 

hồ sơ 

hợp lệ) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

 ịa chỉ số 

  7   ờng 

Hai Bà 

Tr ng  

thành phố 

Quy 

Nhơn. 

Có  X 

Phí: 

- Công nhận lâm 

phần tuyển chọn: 

6  .     ồng/lô 

giống. 

- Công nhận v ờn 

giống: 2.400.000 

 ồng v ờn giống. 

 - Công nhận rừng 

giống: 2.750.000 

 ồng/01 rừng 

giống. 

- Công nhận cây 

mẹ (cây tr i): 

45 .     ồng/01 

cây. 

- Công nhận cây 

 ầu dòng: 

 .   .     ồng/ 

01 giống 

- Th ng t  số 22/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 29/12/2021, B  Nông nghiệp và 

PTNT  ã ban hành Quy  ịnh Danh 

mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; 

công nhận giống và nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp 

- Th ng t  số 14/2018/TT-BTC ngày 

07/02/2018 của B  tr ởng B  Tài 

chính sửa   i, b  sung m t số  iều của 

Th ng t  số 207/2016/TT-BTC ngày 

09/11/2016 của B  tr ởng B  Tài 

chính quy  ịnh mức thu, ch     thu, 

n p, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong  ĩnh vực trồng trọt và giống cây 

lâm nghiệp. 

- Quy t  ịnh số 71/2021 QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành quy  ịnh các loại phí và lệ phí 

tr n  ịa bàn tỉnh Bình Định. 

- 
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